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Chuẩn đầu ra chất lượng học tập của học sinh năm học 2022-2023 

TT Số liệu Khối lớp 10 Khối lớp 11 Khối lớp 12 
Điểm TBC tốt 

nghiệp THPT 

1 Tổng số HS/số lớp 591 598 603  

2 Số HS xếp loại giỏi/ tỉ lệ 

% 
95/16.20% 97/16.31% 68/11.31%  

3 Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ 

% 
324/54.95% 334/55.95% 333/55.26%  

4 Số HS xếp loại trung 

bình/ tỉ lệ % 
172/28.85% 167/ 27.74% 202/33.43%  

5 Số HS xếp loại yếu/ tỉ lệ 

% 
0 0 0  

6 Số HS xếp loại hạnh 

kiểm tốt/ tỉ lệ % 
494/83.59% 475/79.47% 479/79.47%  

7 Số HS xếp loại hạnh 

kiểm khá/ tỉ lệ % 
88/14.95% 113/18.94% 114/18.94%  

8 Số HS xếp loại hạnh 

kiểm trung bình/ tỉ lệ % 
09/1.46% 10/1.59% 10/1,59%  

9 Số HS xếp loại hạnh 

kiểm yếu/ tỉ lệ % 
0 0 0  

10 Số HS lên lớp/ tỉ lệ % 590/100% 603/100% 597/100%  

11 Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ 

lệ % 
03/0.51% 02/0.34% 02/0.33%  

12 Số HSG cấp huyện/ tỉ lệ 

% 
0 0 0  

13 Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % 0 0 22/ 3.69%  

14 Số HSG quốc gia/ tỉ lệ % 0 0 0  

15 Số HS đỗ vào các cấp học 

chuyển tiếp, trường 

chuyên, các trường đại 

học, cao đẳng, trung học 

nghề/ tỉ lệ % 

0 0 318/52,84%  

16 Số HS làm việc cho các 

công ty, doanh nghiệp/ tỉ 

lệ % 

0 0 200/33.16%  

17 Điểm TBC các môn 7.29 7.32 7.48 6.79 

18 Điểm TBC môn Toán 7.2 7.03 7.45 7.0 

19 Điểm TBC môn Lý 7.0 7.2 7.3 7.21 

20 Điểm TBC môn Hóa 7.8 6.9 7.9 7.20 

21 Điểm TBC môn Sinh 7.07 6.86 6.61 5.5 

22 Điểm TBC môn Tin 7.34 7.46 7.41  

23 Điểm TBC môn Văn 7.09 7.04 7.27 7.34 

24 Điểm TBC môn Sử 7.0 6.85 7.0 6.5 

25 Điểm TBC môn Địa 7.20 7.40 7.8 7.0 



26 Điểm TBC môn GDCD 7.5 7.7 7.7 8.74 

27 Điểm TBC môn Anh 6.53 6.5 6.7 4.5 

28 Điểm TBC môn CN 8.02 8.1 8.14  

29 Điểm TBC môn GDQP 7.78 7.56 7.76  

30 Điểm TBC môn GDTC Đ Đ Đ  

                                                                  Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 
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